
STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM 
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI( NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ SỞ HỮU, HÃNG 

NƯỚC CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ 

SỞ BẢO 

HÀNH 

I
Bộ ống môi trường vận chuyển 

vi rút
Bộ

Hộp 50 bộ, mỗi bộ gồm: 

- 1 ống môi trường vận chuyển vi rút 

    - 2 que lấy dịch (que lấy dịch tỵ hầu và 

que lấy dịch hầu họng) 

Hoặc 

- 1 ống môi trường vận chuyển vi rut 

-  1 que lấy dịch tỵ hầu hoặc 1 que lấy dịch 

hầu họng

Shandong Chengwu Medical Products 

Factory / Trung Quốc

Shandong Chengwu Medical 

Products Factory / Trung Quốc

1
Ống môi trường vận chuyển vi 

rút
Ống 

Disposable Virus 

Specimen Collection 

Tube

50 ống 10ml /hộp, 50 ống 5ml/ hộp, 50 

ống 7ml/ hộp, 50 ống 15ml /hộp, 25 ống 

50ml /hộp, 50 ống 50ml/hộp

Shandong Chengwu Medical Products 

Factory / Trung Quốc

Shandong Chengwu Medical 

Products Factory / Trung Quốc

2 Que lấy dịch tỵ hầu Que 
Specimen Collection 

Swab (Nasal swab)
200 que/túi

Shandong Chengwu Medical Products 

Factory / Trung Quốc

Shandong Chengwu Medical 

Products Factory / Trung Quốc

3 Que lấy dịch hầu họng Que 
Specimen Collection 

Swab (Throat swab)
200 que/túi

Shandong Chengwu Medical Products 

Factory / Trung Quốc

Shandong Chengwu Medical 

Products Factory / Trung Quốc

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Công ty 

TNHH xuất 

nhập khẩu 

DNN Việt 

Nam

Nhà vườn 

CH25, khu nhà 

ở để bán 136 

Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú 

Diễn, quận Bắc 

Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội, Việt Nam  


